
Mẫu số 8

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 Ngô Thị Anh 0856020001 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

2 Phạm Thị Kim Chi 0856020003 25 25 20 13 10 0 5 98 Xuất sắc

3 Nguyễn Quốc Chinh 0856020004 25 25 20 13 10 0 5 98 Xuất sắc

4 Hoàng Văn Diệu 0856020005 25 20 20 15 0 0 5 85 Tốt

5 Nguyễn Quốc Dũng 0856020006 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

6 Tô Thị Bích Đào 0856020007 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

7 Phan Thị Mỹ Hạnh 0856020011 30 25 20 15 5 0 5 100 Xuất sắc

8 Trần Thị Mỹ Hạnh 0856020012 20 25 18 13 0 0 5 81 Tốt

9 Lê Thị Hiền 0856020014 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

10 Trần Mạnh Hùng 0856020017 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

11 Lê Thị Hương 0856020018 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

12 Lê Thị Diểm Hương 0856020019 25 25 20 15 0 0 5 90 Xuất sắc

13 Trương Thị Kim 0856020020 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

14 Ngân Thị Lan 0856020021 25 25 20 13 0 0 5 88 Tốt

15 Phạm Thị Loan 0856020023 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

16 Nguyễn Thị Lý 0856020025 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

17 Nguyễn Thị Kim Lý 0856020024 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

18 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0856020026 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

19 Trần Thị Diễm My 0856020028 28 25 20 15 0 0 5 93 Xuất sắc

20 Lục Thị Cẩm Nhi 0856020029 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

21 Nguyễn Châu Ngọc Phú 0856020030 28 25 20 15 10 0 5 103 Xuất sắc

22 Huỳnh Kim Phụng 0856020031 25 25 20 15 5 0 5 95 Xuất sắc

23 Lê Thị Thà 0856020033 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

24 Chu Văn Thành 0856020034 25 25 20 13 10 0 5 98 Xuất sắc

25 Hoàng Thị Thu 0856020036 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

26 Huỳnh Thị Thu Thùy 0856020038 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt
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27 Hoàng Văn Tiến 0856020041 20 25 20 15 0 0 5 85 Tốt

28 Nguyễn Văn Ngọc Tiến 0856020042 29 20 20 15 5 0 5 94 Xuất sắc

29 Nguyễn Thị Tuyết 0856020047 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

30 Trần Thị Tuyết 0856020048 25 25 20 15 0 0 5 90 Xuất sắc

31 Trần Đình Tư 0856020049 25 25 20 13 0 0 5 88 Tốt

32 Nguyễn Tâm Uyển 0856020050 25 25 20 13 0 0 5 88 Tốt

33 Trần Thị Ngọc Xuân 0856020056 25 25 20 15 5 0 5 95 Xuất sắc

34 Phạm Thị Hải Yến 0856020057 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt
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